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I. Tự luận:
Câu 1: Trình bày đặc điểm dân cư - xã hội châu Á?
- Châu Á có số dân đông nhất thế giới, dân số tăng nhanh, tăng liên tục.
- Phân bố không đồng đều: 
+ Tập trung đông tại các đồng bằng, ven biển, khu vực có gió mùa. 
+ Thưa thớt tại những nơi điều kiện sống không thuận lợi.
- Mật độ dân số thay đổi tùy khu vực, phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, địa hình, tài nguyên ...
  Câu 2: Châu Á thuộc những chủng tộc nào? Mỗi chủng tộc sống chủ yếu ở khu vực nào? 
- Chủng tộc Môn- gô- lô-ít sống ở Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á.
- Chủng tộc Ơ - rô- pê-ô- ít sống ở Trung Á, Tây Nam Á, Nam Á.
- Chủng tộc Ô- xtra-lô-it sống ở Nam của Nam Á, Đông Nam Á.
II. [bookmark: _GoBack]Trắc nghiệm: 
Câu 1: Các khu vực có gió mùa ở châu Á: 
A. Bắc Á, Trung Á, Đông Á
B. Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á
C. Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á
D. Nam Á, Tây Nam Á, Trung Á.

Câu 2: Thời gian hoạt động của gió mùa mùa đông:
A. Từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau
B. Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau
C. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau
D. Từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

Câu 3: Thời gian hoạt động của gió mùa mùa hạ:
A. Từ tháng 2 đến tháng 10 
B. Từ tháng 3 đến tháng 10 
C. Từ tháng 4 đến tháng 10 
D. Từ tháng 5 đến tháng 10 

Câu 4: Gió mùa là loại gió hoạt động:
A. Theo mùa, một năm có hai mùa gió, thổi thành nhiều đợt.
B. Thường xuyên ở bán cầu Bắc
C. Thường xuyên ở bán cầu Nam.
D. Các đáp án trên đều đúng.

Câu 5: Gió mùa mùa đông thổi đến Việt Nam có tính chất:
A. Nóng, ẩm
B. Lạnh, khô
C. Mát mẻ, ôn hòa
D. Các đáp án trên đều đúng.

Câu 6: Phía Bắc Liên Bang Nga, có mật đô dân số dưới 1 người/km2 vì:
A. Lục địa giá lạnh, không thích hợp với điều kiện sống của con người.
B. Đồng bằng rộng lớn, màu mỡ
C. Ven bờ Bắc Băng Dương thuận lợi cho các hoạt động kinh tế phát triển
D. Có nhiều thành phố lớn.

Câu 7: Khu vực Hymalaya, có mật độ dân số rất thấp là do:
A. Giao thông thuận lợi
B. Địa hình núi cao, hiểm trở
C. Rừng rậm phát triển
D. Ven biển.

Câu 8: Phía đông lãnh thổ Việt Nam, có mật độ dân số trên 100 người/km2 vì:
A. Hoang mạc chiếm ưu thế
B. Đóng băng quanh năm
C. Núi cao hiểm trở
D. Có khí hậu gió mùa, nhiều đồng bằng phù sa màu mỡ, ven biển thuận lợi cho các hoạt động kinh tế phát triển.

Câu 9: Dân cư châu Á phân bố:
A. Không đều, tập trung đông tại các đồng bằng, ven biển, khu vực có gió mùa;
B. Đồng đều tại các khu vực châu Á.
C. Tập trung đông dân cư tại các vùng rừng núi
D. Thưa thớt trong các thành phố lớn.

Câu 10: Một quốc gia có mức thu nhập cao, ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng:
A. Thấp
B. Trung bình
C. Từ trung bình trở lên
D. Cao.



Câu 11: Một quốc gia có mức thu nhập cao, ngành nông nghiệp chiếm tỉ trọng:
A. Cao
B. Từ trung bình trở lên
C. Trung bình
D. Thấp.

Câu 12: Nhóm nước công nghiệp mới, đặc điểm phát triển kinh tế là:
A. Xây dựng mới nền kinh tế
B. Nông nghiệp hóa nền kinh tế
C. Công nghiệp hóa nền kinh tế
D. Dịch vụ hóa nền kinh tế.

Câu 13: Nhóm nước phát triển, đặc điểm phát triển kinh tế là:
A. Phát triển toàn diện		
B. Phát triển nông nghiệp
C. Phát triển công nghiệp		
D. Phát triển dịch vụ.

Câu 14: Nhóm nước giàu nhưng trình độ phát triển kinh tế xã hội chưa cao, đặc điểm phát triển kinh tế: 
A. Dựa vào sự phát triển dịch vụ.         
B. Dựa vào nguồn tài nguyên phong phú.
C. Dựa vào sự phát triển nông nghiệp          
D. Dựa vào sự phát triển công nghiệp.

Câu 15: Quốc gia nào có trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao nhất châu Á:
A. Nhật Bản
B. Ấn Độ
C. Hàn Quốc
D. Trung Quốc
 Câu 16: Quốc gia nào trở nên giàu có dựa vào nguồn dầu khí phong phú:
   A. Cô-oét
   B. Việt Nam
   C. Nhật Bản
  D. Thái Lan.


